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Phương pháp: 

Bài nghe: 

1. What is Mary's favorite food? 

Boy: What's for dinner Mary? 

Mary: It's my favorite. 

Boy: Oh, what's that? Burgers? 

Mary: No, that's your favorite. 

Boy: Don't tell me it's fish. I can’t stand fish. 

Mary: No, it's pizza. 

Boy: Great.  
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7. Listen and choose the correct answer (A, B, or C). 

(Nghe và chọn câu trả lời đúng A, B, hoặc C). 

 



 

2. What does Tony want to eat? 

Boy: Come on, Tony. Let's have an ice cream. 

Tony: No, thanks. I'm really hungry. 

Boy: Do you want to get a burger instead then? 

Tony: No, I prefer to have a sandwich. 

Boy: Okay, let's go to the cafe.  

3. What do they order? 

Girl 1: I'm hungry, let’s order. 

Girl 2: What do you like pizza or burger? 

Girl 1: I want pizza. How about you? 

Girl 2: Yes, me too. Do you want chips with it?  

Girl 1: Not really. I want a dessert. 

Girl 2: Ice cream or apple pie? 

Girl 1: Ice cream.  

4. What's Anna’s favorite food? 

Anna: Uhm...chicken. Do you like chicken, Becky? 

Becky: No really, Anna. I prefer red meat and I can’t stand fish. 

Anna: I don’t like fish, either. But chicken’s yummy. 

Tạm dịch: 

1. Món ăn yêu thích của Mary là gì? 

Bạn nam: Bữa tối có gì vậy Mary? 

Mary: Đó là yêu thích của mình. 

Bạn nam: Ồ, nó là gì? Bánh mì kẹp thịt à? 

Mary: Không, đó là món yêu thích của bạn. 

Bạn nam: Đừng nói với mình là cá nhé. Mình không thể chịu được cá. 

Mary: Không, đó là pizza. 

Bạn nam: Tuyệt vời. 

2. Tony muốn ăn gì? 

Bạn nam: Nào, Tony. Chúng ta ăn kem nhé. 

Tony: Không, cảm ơn. Mình đói lắm. 

Bạn nam: Vậy bạn có muốn một chiếc bánh mì kẹp thịt không? 

Tony: Không, mình thích ăn sandwich hơn. 

Bạn nam: Được rồi, chúng ta đến quán cà phê thôi. 

3. Họ gọi món gì? 

Cô gái 1: Mình đói rồi, chúng ta gọi món đi. 

Cô gái 2: Bạn thích pizza hay burger? 



 

Cô gái 1: Mình muốn pizza. Còn bạn thì sao? 

Cô gái 2: Ừm, mình cũng vậy. Bạn có muốn ăn nó với khoai tây không? 

Cô gái 1: Không. Muốn muốn ăn món tráng miệng. 

Cô gái 2: Kem hay bánh táo? 

Cô gái 1: Kem. 

4. Món ăn yêu thích của Anna là gì? 

Anna: Ừm ... gà. Bạn có thích gà không Becky? 

Becky: Không hẳn, Anna à. Mình thích thịt đỏ hơn và tôi không thể chịu được cá. 

Anna: Mình cũng không thích cá. Nhưng thịt gà ngon mà. 

Lời giải chi tiết: 

1. C 2. B 3. A 4. A 
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